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	TRƯỜNGTH&THCS VĨNH BÌNH BẮC
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỔ CM KHỐI 1
	  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	              Vĩnh Bình Bắc, ngày 25  tháng 9  năm 2023



KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 1
NĂM HỌC 2023 – 2024

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
Căn cứ Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông 2018;
Căn cứ công văn 2182/SGDĐT-GDTH&MN ngày 24/08/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; và Công văn số 2773/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 22 tháng 8  năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 -2024;
Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 2527/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 29/8/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;
Thực hiện Hướng dẫn số   /HD-PGDĐT, ngày   tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024 và Hướng dẫn số    /HD-PGDĐT, ngày    tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2023-2024;
	Thực hiện kế hoạch 15/KH-TH&THCSVBB ngày 15/9/2023 kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ khối 1 xây dựng kế họach dạy học các môn học, hoạt động giáo dục năm học 2023-2024
	II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
Tổ khối 1 thành lập vào tháng 9 năm 2023. Tổng số 5/5 nữ; GVCN: 3, GVDBM: 2.Trình độ chuyên môn ĐHSP: 5.
1/ Về giáo viên: 
- Được sự quan tâm Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Đa số giáo viên có tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm và ý thức cao, nhiều đ/c có tâm huyết với nghề sáng tạo trong giảng dạy, các đ/c dạy lớp 1 nhiều năm liền. Tất cả giáo viên trong tổ luôn cố gắng học hỏi bạn đồng nghiệp về kinh nghiệm cũng như phương pháp dạy học phù hợp áp dụng cho học sinh lớp mình. 
- Tập thể giáo viên trong tổ là một khối thống nhất, luôn nêu cao tinh thần và nhiệm vụ nhà trường giao; chấp hành tốt quy chế chuyên môn, có đầy đủ hồ sơ sổ sách nhà trường quy định. Tất cả giáo viên trong tổ luôn cố gắng phấn đấu với lòng yêu nghề- mến trẻ, hết lòng phục vụ vì sự nghiệp giáo dục và hoàn thành nhiệm vụ năm học. 
- Triển khai, thực hiện giảng dạy các môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch cá nhân, thời khóa biểu cụ thể cho lớp mình quản lí. Phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá… Thực hiện và chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học. Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại lớp mình phụ trách

2/ Về học sinh:
- Trong những năm học gần đây phụ huynh rất quan tâm đến việc học tập của con em mình; luôn thăm hỏi, phối hợp với giáo viên để bổ sung  đầy đủ dụng cụ học tập và tạo điều kiện trao đổi phục vụ cho việc truy bài ở nhà của các em. Từ đó, giúp cho giáo viên luôn an tâm và càng phấn đấu nâng cao trách nhiệm của mình trong  công tác trồng người. Đó là những vấn đề chính yếu tạo điều kiện thuận lợi và góp phần tích cực cho quá trình thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.
- Học sinh ngoan, lễ phép, có ý thức chấp hành tốt nội quy của nhà trường. Có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập. Nhận thức của phụ huynh với việc học tập của con em ngày càng cao nên đã có sự quan tâm  hơn nhiều so với trước đây. Phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng được phát triển sâu rộng.
3/ Nội dung:
- Thực hành kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập; giúp đỡ học sinh vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập hoặc bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn và hoạt động ngoài giờ lên lớp. 
- Tăng cường thêm thời lượng học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, chủ yếu để củng cố kiến thức môn Tiếng việt, Toán. và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Tổ khối 1 có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học, chủ đề dạy học; các chủ đề phù hợp, theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương, khả năng học tập của học sinh cụ thể như sau:
1. Môn: Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	

	Tuần mở  đẩu      20/9
	
	Làm quen với trường lớp, bạn bè; làm quen với đố dùng học tập
	2
	Sau khi soạn in ra trình duyệt nếu có điều chỉnh sẽ viết tay bổ sung 
	12

	
	
	Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, nghe
	2
	 
	

	
	
	Làm quen với các nét bản, các chữ số và dấu thanh, 
	6
	 
	

	
	
	làm quen với bản chữ cái
	
	 
	

	
	
	Ôn luyện các nét cơ bản và đọc âm
	2
	 
	

	1
	 
	Bài 1: A a
	2
	 
	12

	
	
	Bài 2: B b
	2
	 
	

	
	
	Bài 3: C c ´
	2
	 
	

	
	
	Bài 4: E e Ê ê
	2
	 
	

	
	
	Bài 5: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	2
	 
	Bài 6: O o ʼ
	2
	 
	12

	
	
	Bài 7: Ô  ô   ̣
	2
	 
	

	
	
	Bài 8: D d Đ đ
	2
	 
	

	
	
	Bài 9: Ơ ơ  ͂
	2
	 
	

	
	
	Bài 10: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	3
	 
	Bài 11: I i K k
	2
	 
	12

	
	
	Bài 12: H h L l
	2
	 
	

	
	
	Bài 13: U u Ư ư
	2
	 
	

	
	
	Bài 14: Ch ch Kh kh
	2
	 
	

	
	
	Bài 15: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	4
	 
	Bài 16: M m N n
	2
	 
	12

	
	
	Bài 17: G g GI gi
	2
	 
	

	
	
	Bài 18: GH gh NH nh
	2
	 
	

	
	
	Bài 19: Ng ng NGH ngh
	2
	 
	

	
	
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	5
	 
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	12

	
	
	Bài 22: T t Tr tr
	2
	 
	

	
	
	Bài 23: Th th ia
	2
	 
	

	
	
	Bài 24: ua ưa
	2
	 
	

	
	
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 
	

	
	
	Bài 6: Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	6
	 
	Bài 26: Ph ph Qu qu
	2
	 
	12

	
	
	Bài 27: V v X x 
	2
	 
	

	
	
	Bài 28: Y y
	2
	 
	

	
	
	Bài 29: Luyện tập quy tắc chính tả
	2
	 
	

	
	
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	7
	 
	Bài 31: an ăn ân
	2
	 
	12

	
	
	Bài 32: on ôn ơn
	2
	 GDDP: chủ đề 1: ngôi nhà của em (t1)
	

	
	
	Bài 33: en ên in un
	2
	 
	

	
	
	Bài 34: am ăm âm
	2
	 
	

	
	
	Bài 35: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	8
	 
	Bài 36: om ôm ơm
	2
	 
	12

	
	
	Bài 37: em êm im um
	2
	 
	

	
	
	Bài 38: ai ay ây
	2
	 
	

	
	
	Bài 39: oi ôi ơi
	2
	 
	

	
	
	Bài 40: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 GDDP: chủ đề 1: ngôi nhà của em (t2)
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	9
	 
	Bài 41: ui ưi
	2
	 
	12

	
	
	Bài 42: ao eo
	2
	 
	

	
	
	Bài 43: au âu êu
	2
	 
	

	
	
	Bài 44: iu ưu
	2
	 GDDP: chủ đề 1: ngôi nhà của em (t3)

	

	
	
	Bài 45: Ôn tập và kể chuyện
	2
	
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	10
	 
	Bài 46: ac ăc âc
	2
	 
	12

	
	
	Bài 47: oc ôc uc ưc
	2
	 
	

	
	
	Bài 48: at ăt ât
	2
	 
	

	
	
	Bài 49: ot ôt ơt
	2
	 
	

	
	
	Bài 50: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 
	 Gddp: Chủ đề 2: Lễ hội truyền thống ( t1)



	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	11
	 
	Bài 51: et êt it
	2
	 
	12

	
	
	Bài 52: ut ưt 
	2
	 
	

	
	
	Bài 53: ap ăp âp
	2
	 
	

	
	
	Bài 54: op ôp ơp
	2
	 
	

	
	
	Bài 55: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	12
	 
	Bài 56: ep êp ip up
	2
	 
	12

	
	
	Bài 57: anh ênh inh
	2
	 
	

	
	
	Bài 58: ach êch ich
	2
	 
	

	
	
	Bài 59: ang ăng âng
	2
	 
	

	
	
	Bài 60: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 Gddp: Chủ đề 2: Lễ hội truyền thống ( t2)
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	13
	 
	Bài 61: ong ông ung ưng
	2
	 
	12

	
	
	Bài 62: iêc iên iêp
	2
	 
	

	
	
	Bài 63: yêng iêm iêp
	2
	 
	

	
	
	Bài 64: iêt yêu iêu
	2
	 
	

	
	
	Bài 65: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	14
	 
	Bài 66: uôi uôm
	2
	 
	12

	
	
	Bài 67: uôc uôt
	2
	 
	

	
	
	Bài 68: uôn uông
	2
	 
	

	
	
	Bài 69: ươi ươu
	2
	 
	

	
	
	Bài 70: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 Gddp: Chủ đề 2: Lễ hội truyền thống ( t3)
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	15
	 
	Bài 71: ươc ươt
	2
	 
	12

	
	
	Bài 72: ươm ươp
	2
	 
	

	
	
	Bài 73: ươn ương
	2
	 
	

	
	
	Bài 74: oa oe
	2
	 
	

	
	
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 GDDP: chủ đề 3 ( t1)
	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	16
	 
	Bài 76: oan oăn oat oăt 
	2
	 
	12

	
	
	Bài 77: oai uê uy
	2
	 
	

	
	
	Bài 78: uân uât
	2
	 
	

	
	
	Bài 79: uyên uyêt
	2
	 
	

	
	
	Bài 80: Ôn tập và kể chuyện
	2
	 GDDP: chủ đề 3 ( t2)

	

	
	
	Bài : Ôn tập củng cố
	2
	 
	

	17
	 
	Bài 81: Ôn tập
	2
	 
	12

	
	
	Bài 82: Ôn tập
	2
	 
	

	
	
	Bài 83: Ôn tập
	2
	 GDDP: chủ đề 3 ( t3)

	

	
	
	Bài 84: Đánh giá cuối kỳ
	2
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	18
	Tôi và các bạn
	- Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1
	4
	Luyên cho học sinh đọc nhiều bài tôi là học sinh lớp 1
	12

	
	
	- Bài 2: Đôi tai xầu xí
	4
	GDDP: Chủ đề 4(t1)
	

	
	
	- Bài 3: Bạn của gió
	2
	Luyên cho học sinh đọc nhiều bài bạn của gió
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Luyện cho học sinh nghe viết, cỡ chữ nhỏ
	

	19
	 Tôi và các bạn
	- Bài 4: Giải thưởng tình bạn
	4
	Luyện cho học sinh đọc nhiều bài Giải thưởng tình bạn
	12

	
	
	- Bài 5: Sinh nhật voi con
	4
	Luyện cho học sinh đọc nhiều bài Sinh nhật voi con
	

	
	
	- Ôn tập 
	2
	GDDP: Chủ đề 4(t2)
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi
	

	20
	Mái ấm gia đình
	- Bài 1: Nụ hôn trên bàn tay
	4
	Cho hs đọc bài nụ hôn trên bàn tay
	12

	
	
	- Bài 2: Làm anh
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Bài 3:Cả nhà đi núi
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	GDDP: Chủ đề 4(t3)
	

	21
	 
	- Bai 4: Quạt cho bà ngủ
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	12

	
	Mái ấm gia đình
	- Bài 5: Bữa cơm gia đình
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Bài 6: Ngôi nhà
	2
	
	

	
	
	- Ôn tập
	2
	Luyện cho học sinh nghe viết, cỡ chữ nhỏ
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi
	

	22
	Mái trường mến yêu
	- Bài 1: Tôi đi học
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	12

	
	
	- Bài 2: Đi học
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Bài 3: Hoa yêu thương
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	23
	Mái trường mến yêu
	- Bài 4: Cây bàng và lớp học
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	12

	
	
	- Bài 5: Bác trống trường
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Bài 6: Giờ ra chơi
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	24
	Điều em cần biết
	- Bài 1: Rữa tay trước khi ăn 
	4
	GDDP: Chủ đề 5
	12

	
	
	- Bài 2: Lới chào
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Bài 3: Khi mẹ vắng nhà
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	25
	Điều em cần biết
	- Bài 4: Nếu không mai bị lạc
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	12

	
	
	- Bài 5: Đèn giao thông
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập
	2
	GDDP: Chủ đề 5
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	26
	Bài học từ cuộc sống
	- Bài 1: Kiến và chim bồ câu
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	12

	
	
	- Bài 2: Câu chuyện của rễ
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Bài 3: Câu hỏi của sói.
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập
	2
	GDDP: Chủ đề 5
	

	27
	Bài học từ cuộc sống
	- Bài 4: Chú bé chăn cừu
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	12

	
	
	- Bài 5: Tiếng vọng của núi
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	28
	Thiên nhiên kì thú
	- Bài 1: Loài chim của biển cả
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	12

	
	
	- Bài 2: Bảy sắc cầu vòng
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Bài 3: Chúa tể rừng xanh
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	29
	Thiên nhiên kì thú
	- Bài 4: Cuộc thi tài năng của rừng xanh
	4
	GDDP: Chủ đề 6
	12

	
	
	- Bài 5: Cây liễu dẻo dai
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	30
	 Thế giới trong mắt em
	- Bài 1: Tia nắng đi đâu
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	12

	
	
	- Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Bài 3: Ngày mới bắt đầu
	4
	GDDP: Chủ đề 6
	

	
	
	- Bài 4: Hỏi mẹ
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	31
	 Thế giới trong mắt em
	- Bài 5: Những cánh cò
	4
	GDDP: Chủ đề 7
	12

	
	
	- Bài 6: Buổi trưa hè
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Bài 7: Hoa phượng
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập
	2
	GDDP: Chủ đề 7
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	32
	Đất nước và con người
	- Bài 1: Cậu bé thông minh
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	12

	
	
	- Bài 2: Lính cứu hỏa
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Bài 3:Lớn lên bạn làm gì
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập củng cố
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	33
	Đất nước và con người
	- Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa
	2
	Gddp: Chủ đề 8
	10

	
	
	- Bài 5: Nhớ ơn
	2
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Bài 6: Du lịch biển Việt Nam 
	4
	Cho hs đọc bài và trả lời câu hỏi
	

	
	
	- Ôn tập
	2
	Đọc cho hs viết 1 đoạn viết
	

	34
	 Ôn tập và đánh giá
	- Bài 1: Ôn tập
	2
	 
	8

	
	
	- Bài 2: Ôn tập
	4
	ôn tập cuối năm
	

	
	
	- Bài 3: Ôn tập
	2
	 
	

	
	
	- Đánh giá cuối năm
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	Tổng số tiết
	 
	 
	420

	2.    Môn Toán  (Sách kết nối tri thức)

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	

	01/9
	Các số từ 0 đến 10
	Tiết học đầu tiên
	1
	 
	20

	
	
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 
	3
	 
	

	02/9
	
	Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 
	3
	 
	

	03/9
	
	Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau 
	2
	 
	

	04/9
	
	Bài 4: So sánh số 
	4
	 
	

	01/10
	
	Bài 5: Mấy và mấy 
	3
	 
	

	02/10
	
	Bài 6: Luyện tập chung 
	4
	 
	

	03/10
	Làm quen với một số hình phẳng 
	Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật 
	2
	 
	5

	04/10
	
	Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình 
	2
	 
	

	01/11
	
	Bài 9:Luyện tập chung
	1
	 
	

	02/11
	Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 
	Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10  
	6
	 
	18

	03/11
	
	Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10  
	6
	 
	

	04/11
	
	Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10  
	3
	 
	

	01/12
	
	Bài 13: Luyện tập chung  
	3
	 
	

	02/12
	Làm quen với một số hình khối 
	Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật  
	2
	 
	5

	03/12
	
	Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian  
	2
	 
	

	04/12
	
	Bài 16: Luyện tập chung
	1
	 
	

	01/1
	Ôn tập Học kì I 
	Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 10  
	1
	 
	5

	02/1
	
	Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10  
	2
	 
	

	
	
	Bài 19: Ôn tập hình học
	1
	 
	

	
	
	Bài 20: Ôn tập chung
	1
	 
	

	03/1
	Các số đến 100 
	Bài 21: Số có hai chữ số
	6
	 
	12

	04/1
	
	Bài 22: So sánh số có hai chữ số  
	3
	 
	

	01/2
	
	Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100
	1
	 
	

	02/2
	
	Bài 24: Luyện tập chung  
	2
	 
	

	01/3
	
	Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn  
	2
	 
	8

	02/3
	Độ dài và đo độ dài 
	Bài 26: Đơn vị đo độ dài  
	2
	 
	

	
	
	Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài  
	2
	 
	

	03/2
	
	Bài 28: Luyện tập chung 
	2
	 
	

	04/2
	Phép cộng , phép trừ (không nhớ )trong phạm vi 100
	Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số  
	2
	 
	14

	01/3
	
	Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số  
	2
	 
	

	02/3
	
	Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
	3
	 
	

	03/3
	
	Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số
	3
	 
	

	04/3
	
	Bài 33: Luyện tập chung  
	4
	 
	

	01/4
	Thời gian, giờ và lịch 
	Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ  
	2
	 
	8

	02/4
	
	Bài 35: Các ngày trong tuần 
	2
	 
	

	03/4
	
	Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ  
	2
	 
	

	04/4
	
	Bài 37: Luyện tập chung  
	2
	 
	

	01/5
	Ôn tập cuối năm 
	Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10  
	3
	 
	9

	02/5
	
	Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100  
	3
	 
	

	03/5
	
	Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường  
	2
	 
	

	04/5
	
	Bài 41: Ôn tập chung
	1
	 
	

	Tổng số tiết
	 
	 
	104

	3.    Môn Đạo Đức (Sách kết nối tri thức)

	
	
	
	
	
	

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	

	1
	Tự chăm sóc bản thân
	Em giữ sạch đôi tay
	1
	 
	5

	2
	
	Em giữ sạch răng miệng
	1
	 
	

	3
	
	Em tắm gội sạch sẽ
	1
	 
	

	4
	
	Em giữ trang phục gọn gàng sạch sẽ
	1
	 
	

	5
	
	Gia đình của em
	1
	 
	

	6
	Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình
	Lễ phép vâng lời ông bà,cha mẹ, anh chị
	1
	 
	4

	7
	
	Quan tâm chăm sóc ông bà
	1
	 
	

	8
	
	Quan tâm chăm sóc cha mẹ
	1
	 
	

	9
	
	Chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ
	1
	 
	

	10
	Thực hiện nội qui trường lớp
	Thực hành kĩ năng giữa kì
	1
	 
	6

	11
	
	Đi học đúng giờ
	1
	 
	

	12
	
	Học bài và làm bài đầy đủ
	1
	 
	

	13
	
	Giữ trật tự trong trường lớp
	1
	 
	

	14
	
	Giữ gìn tài sản của trường lớp
	1
	 
	

	15
	
	Giữ gìn vệ sinh trường lớp
	1
	 
	

	16
	Sinh hoạt nề nếp
	Gòn gàng ngăn nắp
	1
	 
	3

	17
	
	Học tập sinh hoạt đúng giờ
	1
	 
	

	18
	
	Ôn tập-đánh giá
	1
	 
	

	19
	Tự giác làm việc của mình
	Tự giác học tập
	1
	Giúp học sinh nhận biết các hoạt động tự giác học tập và rèn luyện thói quen tự giác học tập ở trường, ở nhà.
	3

	20
	
	Tự giác tham gia các hoạt động của trường
	1
	Giúp học sinh nhận biết các hoạt động ở trường và rèn luyện thói quen tự giác tham gia các hoạt động ở trường.
	

	21
	
	Tự giác làm việc ở nhà
	1
	Giúp học sinh nhận biết các hoạt động tự giác làm việc nhà và rèn luyện thói quen tự giác làm việc nhà.
	

	22
	Thật thà
	Không nói dối
	1
	Giúp học sinh xử lí các tình huống và rèn luyện tính thật thà, luôn nói lời chân thật. 
	5

	23
	
	Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác
	1
	Giúp học sinh xử lí các tình huống và rèn luyện bản thân không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác.
	

	24
	
	Nhặt được của rơi trả người đánh mất
	1
	Giúp học sinh xử lí các tình huống và rèn luyện bản thân khi nhặt của rơi phải trả lại người đánh mất.
	

	25
	
	Biết nhận lỗi
	1
	Giúp học sinh xử lí các tình huống và rèn luyện bản thân khi mắc lỗi phải biết nhận lỗi.
	

	26
	
	Thực hành kĩ năng giữa kì
	1
	 
	

	27
	Phòng, tránh tai nạn thương tích
	Phòng tránh tai nạn giao thông
	1
	Giúp học sinh xử lí các tình huống và rèn luyện thói quen đúng khi tham gia giao thông.
	9

	28
	
	Phòng tránh đuối nước
	1
	Giúp học sinh xử lí các tình huống và rèn luyện thói quen phòng tránh đuối nước khi đi gần ao, hồ và đi trên sông.
	

	29
	
	Phòng tránh bỏng
	1
	Giúp học sinh xử lí các tình huống và rèn luyện thói quen phòng tránh bỏng ở mọi lúc, mọi nơi.
	

	30
	
	Phòng tránh thương tích do bị ngã
	1
	Giúp học sinh xử lí các tình huống và rèn luyện thói quen phòng tránh thương tích do bị ngã ở mọi lúc, mọi nơi.
	

	31
	
	Phòng tránh điện giật
	1
	Giúp học sinh xử lí các tình huống và rèn luyện thói quen phòng tránh điện giật.
	

	32
	
	Phòng tránh ngộ độc thực phẩm
	1
	Giúp học sinh xử lí các tình huống và rèn luyện thói quen ăn uống hợp vệ sinh.
	

	33
	
	Phòng tránh xâm hại
	1
	Giúp học sinh xử lí các tình huống và rèn luyện thói quen phòng tránh xâm hại.
	

	34
	
	Phòng tránh xâm hại
	1
	Giúp học sinh có thói quen phòng tránh khi gặp người lạ mặt. Biết chia sẻ với người thân khi gặp nguy cơ bị xâm hại.
	

	35
	
	Ôn tập đánh giá
	1
	 
	

	Tổng số tiết
	35
	 
	35

	4.    Môn Tự nhiên và xã hội (Sách kết nối tri thức)

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	

	 1-6
	1. Gia đình
	Kể về gia đình
	2
	 
	11

	
	
	Ngôi nhà của em
	2
	 
	

	
	
	Đồ dùng trong nhà
	2
	 
	

	
	
	An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà
	2
	 
	

	
	
	Ôn tập chủ đề Gia đình
	3
	 
	

	 6-11
	2. Trường học
	Lớp học của em
	3
	 
	11

	
	
	Cùng khám phá trường học
	3
	 
	

	
	
	Cùng vui ở trường
	2
	 
	

	
	
	Ôn tập chủ đề Trường học
	3
	 
	

	 12-16
	3. Cộng đồng địa phương
	Cùng khám phá quang cảnh xung quanh
	2
	 
	11

	
	
	Con người nơi em sống
	2
	 
	

	
	
	Vui đón Tết
	2
	 
	

	
	
	An toàn trên đường
	2
	 
	

	
	
	Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương
	3
	 
	

	 17-23
	4. Thực vật và động vật
	Cây xung quanh em
	3
	 
	14

	
	
	Chăm sóc và bảo vệ cây trồng
	3
	 
	

	
	
	Con vật quanh em
	3
	 
	

	
	
	Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
	2
	 
	

	
	
	Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật
	3
	 
	

	 24-30
	5. Con người và sức khỏe
	Cơ thể em
	3
	 
	15

	
	
	Các giác quan của cơ thể
	3
	 
	

	
	
	Ăn, uống hằng ngày
	2
	 
	

	
	
	Vận động và nghỉ ngơi
	2
	 
	

	
	
	Tự bảo vệ mình
	2
	 
	

	
	
	Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe
	3
	 
	

	 31-35
	6. Trái đất và bầu trời
	Cùng khám phá bầu trời
	3
	 
	9

	
	
	Thời tiết luôn thay đổi
	3
	 
	

	
	
	Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời
	3
	 
	

	Tổng số tiết
	35
	 
	70

	5. Môn Hoạt động trải nghiệm (Sách kết nối tri thức)

	
	
	
	
	
	

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	

	1
	Chào năm học mới
	- Chào cờ: Lễ khai giảng 
	1
	
	3

	
	
	- Bài 1: Làm quen với bạn mới
	2
	 
	

	2
	
	- Chào cờ: Tìm hiểu nội qui nhà trường
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi
	2
	 
	

	3
	
	- Chào cờ: Nói lời hay, làm việc tốt 
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi (tt)
	2
	 
	

	4
	
	- Chào cờ: Vui trung thu 
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi (tt)
	2
	 
	

	5
	Em biết yêu thương
	- Chào cờ: Sao nhi đồng chăm ngoan
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 3: Cảm xúc của em
	2
	 
	

	6
	
	- Chào cờ: Hoạt động nhân đạo
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 4: Yêu thương con người
	2
	 
	

	7
	
	- Chào cờ: Thử làm ca sĩ chào mừng Ngày PNVN 20-10
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 4: Yêu thương con người (tt)
	2
	 
	

	8
	
	- Chào cờ: Tuyên dương tấm gương nhi đồng chăm ngoan
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 4: Yêu thương con người (tt)
	2
	 
	

	9
	Truyền thống trường em
	- Chào cờ: Tìm hiểu truyền thống nhà trường
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 5: Thân thiện với bạn bè
	2
	 
	

	10
	
	- Chào cờ: Lễ phát động thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 6: thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
	2
	 
	

	11
	
	- Chào cờ: Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 7: Kính yêu thầy cô
	2
	 
	

	12
	
	- Chào cờ: Trưng bày và giới thiệu sàn phẩm “góc tri ân” thầy cô
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 7: Kính yêu thầy cô (tt)
	2
	 
	

	13
	An toàn cho em
	- Chào cờ: Tìm hiểu quyền và bổn phận của trẻ em
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 8: An toàn khi vui chơi
	2
	 
	

	14
	
	- Chào cờ: Chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 8: An toàn khi vui chơi (tt)
	2
	 
	

	15
	
	- Chào cờ: Diễn đàn phòng chống bạo lực học đường
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 9: Phòng chống bị bắt nạt
	2
	 
	

	16
	
	- Chào cờ: An toàn cho nụ cười trẻ thơ
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 10: Sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình
	2
	 
	

	17
	Em quý trọng bản thân
	- Chào cờ: Giao lưu nét đẹp tuổi thơ
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 11: Chân dung của em
	2
	
	

	18
	
	- Chào cờ: Ngày hội vì sức khỏe học đường
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 12: Giữ vệ sinh cá nhân
	2
	
	

	19
	
	- Chào cờ: Vệ sinh an toàn thực phẩm
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 13: Ăn uống hợp lí
	2
	
	

	20
	
	- Chào cờ: Ngày hội trình diễn thời trang
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 14: Sử dụng trang phục hàng ngày
	2
	
	

	21
	Vui đón mùa xuân
	- Chào cờ: Ủng hộ tết yêu thương
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 15: Sắp xếp nhà cửa gọn gàng để đón tết
	2
	
	

	22
	
	- Chào cờ: Hội chợ xuân
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 15: Sắp xếp nhà cửa gọn gàng để đón tết (tt)
	2
	
	

	23
	
	- Chào cờ: Giao lưu đón “Tết cổ truyền của dân tộc” 
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà tết
	2
	
	

	24
	
	- Chào cờ: Vui chơi ngày tết
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà tết (tt)
	2
	
	

	25
	Tham gia hoạt động cộng đồng
	- Chào cờ: Trò chơi sinh hoạt cộng đồng
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 17: Hàng xóm nhà em
	2
	 
	

	26
	
	- Chào cờ: Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
	1
	
	3

	
	
	- Bài 17: Hàng xóm nhà em (tt)
	2
	 
	

	27
	
	- Chào cờ: Em làm kế hoạch nhỏ
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội
	2
	
	

	28
	
	- Chào cờ: Phát động phong trào tuổi nhỏ làm việc nhỏ “nuôi heo đất – giúp bạn đến trường”
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội (tt)
	2
	
	

	29
	Quê hương tươi đẹp
	- Chào cờ: Chăm sóc vườn cây nhà trường
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em
	2
	 
	

	30
	
	- Chào cờ: Em tập làm hướng dẫn viên du lịch
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (tt)
	2
	
	

	31
	
	- Chào cờ: Hát ca ngợi cảnh đẹp quê hương
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 20: Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên 
	2
	
	

	32
	
	- Chào cờ: Ngày hội sách trường em
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 20: Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (tt)
	2
	
	

	33
	Em bảo vệ môi trường
	- Chào cờ: Thân thiện với môi trường
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch đẹp
	2
	
	

	34
	
	- Chào cờ: Mùng sinh nhật Báo Hồ, mừng Đội ta trưởng thành
	1
	 
	3

	
	
	- Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch đẹp (tt)
	2
	
	

	35
	 
	Chào cờ, tổng kết năm học
	1
	 
	1

	Tổng số tiết
	105
	 
	105

	
	
	
	
	
	


	6.   Môn âm nhạc
	lớp 1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	 
	 
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	 
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	 

	Tuần 1/9
	Chủ đề1
	Vào rừng hoa
	1
	 
	1

	Tuần 2/9
	Âm Thanh Kì Diệu
	Thưởng thức âm nhạc: âm thanh kì diệu
	1
	 
	1

	Tuần 3/10
	
	Đọc nhạc:Bật thang Đô- Rê-Mi
	1
	 
	1

	Tuần 4/10
	
	Vận dụng sáng tạo: To nhỏ
	1
	 
	1

	Tuần 5/10
	 Chủ đề 2
	Tổ quốc ta
	1
	 
	1

	Tuần 6/10
	Việt Nam Yêu Thương
	Nhạc cụ: Trống cơm
	1
	 
	1

	Tuần 7/11
	 
	Nghe nhạc: bài hát quốc ca
	1
	 
	1

	Tuần 8/11
	 
	Vận dung sáng tạo: Cao-Thấp
	1
	 
	1

	Tuần 9/11
	Chủ đề 3
	Lớp 1 thân yêu
	1
	 
	1

	Tuần 10/11
	Mái trường thân yêu
	Đọc nhạc: Đô-Rê-Mi
	1
	 
	1

	Tuần 11/12
	 
	Những bông hoa những bài ca
	1
	 
	1

	Tuần 12/12
	 
	To- nhỏ -Cao- Thấp
	1
	 
	1

	Tuần 13/12
	Chủ đề 4
	Chào người bạn mới đến
	1
	 
	1

	Tuần 14/12
	Vòng Tay Bạn Bè
	Trống con
	1
	 
	1

	Tuần 15/12
	 
	Trống cái
	1
	 
	1

	Tuần 16/01
	 
	Vũ khúc thiên nga
	1
	 
	1

	Tuần 17/01
	 
	Ôn tâập cuối học kì 1
	1
	 
	1

	Tuần 18/01
	 
	Đánh giá cuối học kì 1
	1
	 
	1

	Tuần 19/02
	Chủ đề 5
	Xúc xắc xúc xẻ
	1
	 
	1

	Tuần 20/02
	Nhịp Điệu Mùa Xuân
	Những người bạn của Đô-rê-Mi
	1
	 
	1

	Tuần 21/02
	 
	Nhạc sĩ Vô-gang A-ma-đớt Mô-da
	1
	 
	1

	Tuần 22/ 03
	 
	Dài ngắn
	1
	 
	1

	Tuần 23/03
	Chủ đề 6
	Gà gáy
	1
	 
	1

	Tuần 24/03
	Về Miền Dân Ca
	Câu chuện về thanh phách
	1
	 
	1

	Tuần 25/03
	 
	Nhạc cụ: Thanh phách
	1
	 
	1

	Tuần 26/04
	 
	Bài hát lý cây bông
	1
	 
	1

	Tuần 27/04
	 
	Dài - ngắn
	1
	 
	1

	Tuần 28/04
	Chủ đề 7
	Cây gia đình
	1
	 
	1

	Tuần 29/04
	 Gia Đình
	Hát cùng Đô-Rê-Mi-pha-son
	1
	 
	1

	Tuần 30/04
	 
	Con chim vành khuyên
	 
	 
	 

	Tuần 31/05
	 
	Góc âm nhạc
	1
	 
	1

	Tuần 32/05
	Chủ đề 8
	Ngôi sao lấp lánh
	1
	 
	1

	Tuần 33/05
	 
	nhạc cụ: Trai-en-gô
	1
	 
	1

	Tuần 34/05
	Vui đón hè
	Ôn tập cuối năm
	1
	 
	1

	Tuần 35/06
	 
	đánh giá cuối năm
	1
	 
	1



7. Môn Mĩ thuật lớp 1:
	Tuần/ tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng

	01/9
	Chủ đề 1
	Mĩ thuật trong nhà trường.
	1


	02/9
	Chủ đề 2
	Sáng tạo từ những chấm màu.
	1

	03/10
	Chủ đề 2
	Sáng tạo từ những chấm màu.
	1

	04/10
	Chủ đề 2
	Sáng tạo từ những chấm màu.
	1

	05/10
	Chủ đề 2
	Sáng tạo từ những chấm màu.
	1

	06/10
	Chủ đề 3
	 Nét vẽ của em.
	1

	07/11
	Chủ đề 3
	 Nét vẽ của em.
	1

	08/11
	Chủ đề 3
	 Nét vẽ của em.
	1

	09/11
	Chủ đề 4
	Sáng tạo từ những hình cơ bản.
	1

	10/11
	Chủ đề 4
	Sáng tạo từ những hình cơ bản.
	1

	11/12
	Chủ đề 4
	Sáng tạo từ những hình cơ bản.
	1

	12/12
	Chủ đề 4
	Sáng tạo từ những hình cơ bản.
	1
 

	13/12
	Chủ đề 5
	Màu cơ bản trong mĩ thuật.
	1
 

	14/12
	Chủ đề 5
	Màu cơ bản trong mĩ thuật.
	1
 

	15/12
	Chủ đề 5
	Màu cơ bản trong mĩ thuật.
	1
 

	16/12
	Chủ đề 5
	Màu cơ bản trong mĩ thuật.
	1
 

	17/12
	KIỄM TRA
	Đánh giá học kỳ 1
	1
 

	18/01
	Chủ đề 6
	Sáng tạo từ những khối cơ bản.
	1
 

	19/01
	Chủ đề 6
	Sáng tạo từ những khối cơ bản.
	1
 

	20/01
	Chủ đề 6
	Sáng tạo từ những khối cơ bản.
	1
 

	21/01
	Chủ đề 6
	Sáng tạo từ những khối cơ bản.
	1
 

	22/02
	Chủ đề 7
	Hoa, quả.
	1
 

	23/02
	Chủ đề 7
	Hoa, quả.
	1
  

	24/02
	Chủ đề 7
	Hoa, quả.
	1
 

	25/02
	Chủ đề 7
	Hoa, quả.
	1
 

	26/03
	Chủ đề 8
	Người thân của em.
	1
 

	27/03
	Chủ đề 8
	Người thân của em.
	1
 

	28/03
	Chủ đề 8
	Người thân của em.
	1
 

	29/03
	Chủ đề 8
	Người thân của em.
	1
 

	30/04
	Chủ đề 9
	Em là học sinh lớp 1.
	1
 

	31/04
	Chủ đề 9
	Em là học sinh lớp 1.
	1
 

	32/04
	Chủ đề 9
	Em là học sinh lớp 1.
	1
 

	33/04
	Chủ đề 9
	Em là học sinh lớp 1.
	1
 

	34/05
	KIỄM TRA
	Đánh giá học kỳ 2
	1
 

	35/05
	 
	Trưng bày sản phẩm
	1
 

	Tổng số tiết
	35
	 
	35


           8. Môn Giáo dục thể chất
	Tuần, tháng
	 
	CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA
	 
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghichú
Tiết/tuần

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chủ đề/ 
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ 
thời lượng
	 
	 

	 
	 
	 
	35 phút
	 
	 

	Tuần 1
	 
	Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, nghỉ
	1
	 
	2

	06-09/09/2023
	 
	Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, nghỉ
	2
	 
	

	Tuần 2
	 
	Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, nghỉ
	3
	 
	2

	12-16/09/2023
	 
	Bài 2: Tập hợp ĐH hàng dọc, dóng hàng,  ĐS
	1
	 
	

	Tuần 3
	 
	Bài 2: Tập hợp ĐH hàng dọc, dóng hàng,  ĐS
	2
	 
	2

	19-23/09/2023
	 
	Bài 2: Tập hợp ĐH hàng dọc, dóng hàng,  ĐS
	3
	 
	

	Tuần 4
	 
	Bài 2: Tập hợp ĐH hàng dọc, dóng hàng,  ĐS
	4
	 
	2

	26-30/09/2023
	 
	Bài 3: Tập hợp ĐH hàng ngang, DH,ĐS,DH,DH
	1
	 
	

	Tuần 5
	Chủ đề I
	Bài 3: Tập hợp ĐH hàng ngang, DH,ĐS,DH,DH
	2
	 
	2

	03-07/10/2023
	đội hình đội ngũ
	Bài 3: Tập hợp ĐH hàng ngang, DH,ĐS,DH,DH
	3
	 
	

	Tuần 6
	 
	Bài 3: Tập hợp ĐH hàng ngang, DH,ĐS,DH,DH
	4
	 
	2

	10-14/10/2023
	 
	Bài 4 :Động tác quay các hướng
	1
	 
	

	Tuần 7
	 
	Bài 4 :Động tác quay các hướng
	2
	 
	2

	17-21/10/2023
	 
	Bài 4 :Động tác quay các hướng
	3
	 
	

	Tuần 8
	 
	Ôn lại đội hình đội ngũ
	1
	 
	2

	24-28/10/2023
	 
	Kiểm tra đội hình đội ngũ
	1
	 
	

	Tuần 9
	 
	Bài 1: Động tác vươn thở và tay
	1
	 
	2

	31/10-4/11/2023
	 
	Bài 1: Động tác vươn thở và tay
	2
	 
	

	Tuần 10
	 
	Bài 2: Động tác chân, vặn mình, ĐT bụng
	1
	 
	2

	7-11/11/2023
	 
	Bài 2: Động tác chân, vặn mình, ĐT bụng
	2
	 
	

	Tuần 11
	 
	Bài 2: Động tác chân, vặn mình, ĐT bụng
	3
	 
	2

	14-18/11/2023
	 
	Bài 3: Động tác phối hợp và động tác điều hòa
	1
	 
	

	Tuần 12
	 
	Bài 3: Động tác phối hợp và động tác điều hòa
	2
	 
	2

	21-25/11/2023
	Chủ đề II
	Kiểm tra bài thể dục
	1
	 
	

	Tuần 13
	Bài thể dục
	Bài 1: Vận động của đầu, cổ
	1
	 
	2

	28/11-2/12/2023
	 
	Bài 1: Vận động của đầu, cổ
	2
	 
	

	Tuần 14
	 
	Bài 1: Vận động của đầu, cổ
	3
	 
	2

	05-9/12/2023
	
	Bài 2: Vận động của Tay
	1
	 
	

	Tuần 15
	 
	Bài 2: Vận động của Tay
	2
	 
	2

	12-16/12/2023
	 
	Bài 2: Vận động của Tay
	3
	 
	

	Tuần 16
	 
	Bài 2: Vận động của Tay
	4
	 
	2

	19-23/12/2023
	 
	Bài 3: Vận động của chân
	1
	 
	

	Tuần 17
	 
	Bài 3: Vận động của chân
	2
	 
	2

	26-30/12/2023
	 
	Bài 3: Vận động của chân
	3
	 
	

	Tuần 18
	 
	Bài 3: Vận động của chân
	4
	 
	2

	02-06/01/2024
	 
	Bài 3: Vận động của chân
	5
	 
	

	Tuần 19
	 
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể
	1
	 
	2

	16-20/01/2024
	 
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể
	2
	 
	

	Tuần 20
	 
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể
	3
	 
	2

	30/01-03/02/2024
	 
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể
	4
	 
	

	Tuần 21
	Chủ đề III
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể
	5
	 
	2

	06-10/02/2024
	Tư thế và
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể
	6
	 
	

	Tuần 22
	kỹ năng vận 
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể( Tiếp theo)
	1
	 
	2

	13-17/02/2024
	động cơ bản
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể( Tiếp theo)
	2
	 
	

	Tuần 23
	 
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể( Tiếp theo)
	3
	 
	2

	20-24/02/2024
	 
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể( Tiếp theo)
	4
	 
	

	Tuần 24
	 
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể( Tiếp theo)
	5
	 
	2

	27/02-03/03/2024
	 
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể( Tiếp theo)
	6
	 
	

	Tuần 25
	 
	Ôn lại tư thế và KN vận động cơ bản
	1
	 
	2

	06-10/03/2024
	 
	Kiểm tra tư thế và kỹ năng vận động cơ bản
	2
	 
	

	Tuần 26
	 
	Bài 1: Làm quen với bóng     
	1
	 
	2

	13-17/03/2024
	 
	Bài 1: Làm quen với bóng     
	2
	 
	

	Tuần 27
	 
	Bài 1: Làm quen với bóng     
	3
	 
	2

	20-24/03/2024
	 
	Bài 1: Làm quen với bóng     
	4
	 
	

	Tuần 28
	 
	Bài 2: Động tác di chuyển không bóng  
	1
	 
	2

	27-31/03/2024
	 
	Bài 2: Động tác di chuyển không bóng  
	2
	 
	

	Tuần 29
	 
	Bài 2: Động tác di chuyển không bóng  
	3
	 
	2

	03-7/04/2024
	 
	Bài 2: Động tác di chuyển không bóng  
	4
	 
	

	Tuần 30
	Chủ đề IV
	Bài 3: Động tác dẫn bóng            
	1
	 
	2

	10-14/04/2024
	Môn thể thao
	Bài 3: Động tác dẫn bóng             
	2
	 
	

	Tuần 31
	tự chọn
	Bài 3: Động tác dẫn bóng            
	3
	 
	2

	17-21/04/2024
	 
	Bài 3: Động tác dẫn bóng             
	4
	 
	

	Tuần 32
	 
	Bài 3: Động tác dẫn bóng             
	5
	 
	2

	24-28/04/2024
	 
	Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực.   
	1
	 
	

	Tuần 33
	 
	Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực.   
	2
	 
	2

	01-05/05/2024
	 
	Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực.   
	3
	 
	

	Tuần 34
	 
	Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực.  
	4
	 
	2

	08-12/05/2024
	 
	Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực.  
	5
	 
	

	Tuần 35
	 
	Kiểm tra môn thể thao tự chọn
	1
	 
	2

	15-19/05/2024
	 
	Đánh giá cuối năm.
	2
	 
	



VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giáo viên:
- Giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.
- Thực hiện nghiêm túc nội quy chế chuyên môn.
- Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy.
- Kết hợp với nhà trường, liên đội tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường.
- Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do trường và cấp trên tổ chức.
- Sẵn sàng đề xuất những nội dung cần thiết, liên quan đến việc tổ chức dạy học và các hoạt động khác với nhà trường để mang lại hiệu quả tốt nhất cho đơn vị.
2. Tổ trưởng chuyên môn:
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn.
- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng quy định tập trung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, đặc biệt chú ý đến nội dung đổi mới phương pháp dạy học và việc lựa chọn nội dung dạy học, những vấn đề vướng mắc trong thực hiện chương trình.
- Thực hiện công tác thăm lớp dự giờ, góp ý rút kinh nghiệm các giờ dạy và thực hiện bồi dưỡng giáo viên của tổ.
- Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động chuyên môn theo sự phân công.
- Tổng hợp báo cáo chất lượng giáo dục của tổ theo kế hoạch.
- Tổ chức các hoạt động GDNGLL, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động khác.
DUYỆT CỦA BGH                                                     TỔ TRƯỞNG


                                                                                    Trần Nhật Duyên
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